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Phần 1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài


Việc giảng dạy học sinh ở các trường trung học phổ thông, đặc biệt là dạy học sinh khá, giỏi hay ôn thi đại học – cao đẳng đòi hỏi giáo viên phải có năng lực chuyên môn giỏi có nghĩa là người giáo viên phải có tố chất nghề nghiệp.  Tuy nhiên muốn đạt được hiệu quả cao trong việc giảng dạy, nhất là Bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi phải có sự đầu tư tìm tòi học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng điều kiện giáo dục phù hợp với đổi mới nâng cao chất lượng đạt hiêu quả trong đào tạo, muôn như vậy đòi hỏi người giáo viên phải thường xuyên sưu tầm, cập nhật, giải các dạng toán rồi tổng kết từ đó tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp cho học sinh dễ hiểu. 

Bản thân tôi là giáo viên đứng lớp nhiều năm và đã nhiều năm Bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy khối 12 cũng như ôn thi tốt nghiệp nên hơn hết bản thân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tự học, sáng tạo nâng cao chuyên môn. với bộ môn đặc thù như hóa học đòi hỏi sự hiểu biết tìm tòi rất nhiều của người giáo viên đặc biệt các phương pháp mới để giải nhanh các dạng bài tập đáp ứng với hình thức thi hiện nay.

Trong thời giảng dạy và ôn thi đại học, tôi đã tìm được dạng bài tập trên các sách, báo, đề thi đó là các bài tập về khí CO2 tác dụng với dung dịch bazơ kiềm. Tôi đã giải chúng bằng nhiều cách khác nhau và rút ra được phương pháp giải nhanh và hiệu quả nhất.


Do đó, để nâng cao khả năng giải bài tập nhanh và chính xác, để có tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, ôn thi đại học – cao đẳng, tôi đã sưu tầm, giải, rút ra phương pháp chung để giải nhanh các bài tập về CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Qua đó giúp học sinh tiếp cận, làm quen với phương pháp này để đem lại hiệu quả học tập cao hơn. Đồng thời để có thêm cơ hội trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp gần xa, tôi lựa chọn đề tài “VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN VỀ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ KIỀM” làm hướng nghiên cứu cho mình.


2. Mục đích nghiên cứu
Tìm ra phương pháp giúp học sinh nâng cao khả năng giải bài tập nhanh, chính xác về dạng toán CO2.Từ đó góp phần làm nâng cao hiệu quả giảng dạy, giúp học sinh nắm vững kiến thức và có hứng thú hơn với giờ học.


3. Đối tượng, phạm vi

Chương 3 – Hóa học cơ bản lớp 11(chương cacbon – Silic)

4. Kế hoạch nghiên cứu

Tháng 8-9/2017: nghiên cứu lí thuyết về phương pháp giảng dạy


Tháng 10-12/2017: áp dụng vào việc giảng dạy bài cụ thể.
5. Các phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điều tra bằng trò chuyện
- Phương pháp quan sát (thái độ học sinh với môn học) 

- Phương pháp nghiên cứu lí luận: thu thập tài liệu, phân tích, tổng hợp… 

- Phương pháp thống kê: tính %, điểm trung bình từng mục. 
Phần 2
NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận

Trong phản ứng CO2 tác dụng với dung dịch bazơ kiềm, sản phẩm thu được có thể là một muối axit, một muối trung hòa hoặc là hỗn hợp cả hai muối. Vì vậy học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc xác định sản phẩm, cho nên thường phải xét nhiều trường hợp nên tốn thời gian khi giải. 

Ban đầu khi đọc bài tập dạng này, ta nghĩ đến việc viết phương trình phản ứng, xác định số mol các chất sau phản ứng. Khi đó chúng ta sẽ lúng túng trong việc xác định sản phẩm cũng như lập cách giải. Trong khi đó thực tế sản phẩm sau phản ứng thu được là dung dịch các muối mà trong dung dịch muối thì điện tích ion dương và ion âm là trung hòa nhau. Do đó, chúng ta chỉ cần quan tâm đến tổng số mol diện tích dương và tổng số mol điện tích âm để từ đó giải quyết vấn đề bài toán yêu cầu. 

2. Cơ sở thực tiễn


Các bài tập dạng này chưa có tài liệu nào hệ thống lại đầy đủ thành một dạng cũng như chưa nêu ra phương pháp chung để giải. Trong khi đó, chúng thường xuất hiện trong các đề thi đại học – cao đẳng cũng như một số đề thi học sinh giỏi và học sinh thường gặp khó khăn khi giải chúng. Mặt khác thời gian yêu cầu cho một bài tập trong khi thi đại học – cao đẳng là rất ngắn, do đó rất cần thiết phải tìm ra phương pháp giải nhanh các bài tập dạng này. Ban đầu, học sinh còn lúng túng nhưng sau khi được giáo viên hướng dẫn phương pháp chung, cho các em làm vài ví dụ thì các em thích thú và giải được dễ dàng. 

Khó khăn lớn nhất khi dạy cho học sinh các bài tập dạng này là làm cho các em hiểu được bản chất hóa học của các quá trình phản ứng cũng như việc tính số mol các ion trong dung dịch. Ngoài ra cần phải kết hợp định luật bảo toàn nguyên tố để giải được dạng bài tập này. Vì vậy, việc sưu tầm và sau đó cung cấp cho học sinh các bài tập dạng này và phương pháp giải nhanh là quan trọng và cần thiết.

3. Phương pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

Tôi đã sưu tầm các bài tập dạng này trong các đề thi học sinh giỏi, đề thi đại học – cao đẳng của bộ và đề thi thử của các trường THPT rồi giải và rút ra phương pháp giải nhanh. Tôi cũng đã áp dụng vào thực hành giảng dạy cho các học sinh khá, giỏi, ôn thi đại học – cao đẳng, nhận thấy các em tiếp thu tốt và giải nhanh được các bài tập tương tự. Sau đây tôi xin trình bày các bước phân tích tìm ra phương pháp giải, từ đó xây dựng các bài tập tham khảo cùng dạng.
3.1. Phân tích bài toán gốc
3.1.1. Đề ra: Sục V lít CO2 ở (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,2M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và m gam kết tủa B. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch A đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít CO2 ở (đktc). Tính V và m?
3.1.2. Giải
Cách 1: 

Để sau phản ứng thu được kết tủa B thì sẽ có các trường hợp xảy ra như sau:
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áp dụng bảo toàn nguyên tố C ta có: 
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theo phương trình (6) ta có: 
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từ phương trình (4) và (5) ta có  phươnh trình đại số sau: 2(
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từ phương trình (7) và (8) ta có phương trình đại số sau: x + y = 0,025 (**)

từ (*) và (**) ta có hệ phương trình:
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Cách 2: 

Dung dịch A có thể chứa các ion sau: 
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: x + 2y = 0,04(*)
Áp dụng bảo toàn nguyên tố C ta có: x + y = 0,025(**)

Từ (*), (**) và (***) ta có hệ phương trình sau: 
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Áp dụng bảo toàn nguyên tố C ta có: 


[image: image83.wmf]2

CO

n

ban đầu = x + y + 
[image: image84.wmf]+

2

Ba

n

= 0.01 + 0,015 + 0,02 = 0,045 (mol)


[image: image85.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image86.wmf]008

,

1

4

,

22

.

045

,

0

2

=

=

CO

V

(lít)

3.1.3. Những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài tập trên

   - Học sinh không biết phương hướng giải. 

   - Học sinh thường gặp khó khăn khi xác định thành phần của dung dịch thu được

   - Học sinh không biết được phản ứng giữa 
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xảy ra như thế nào khi bài toán chưa cho biết tỉ lệ mol giữa chúng
 3.1.4. Kết luận
Để giải được bài tập trên chỉ cần xác định thành phần dung dịch thu được khi cho 
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 phản ứng với nhau và ta có hai cách giải như trên, trong đó cách 2 nhanh hơn cách 1.

3.2. Phương pháp tổng quát 
          Sục V lít CO2 ở (đktc) vào a ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 xM và NaOH yM đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và m gam kết tủa B. Cho dung dịch axit dư vào dung dịch A đến phản ứng hoàn toàn thu được b lít CO2 ở (đktc), hoặc cho dung dịch bazơ hoặc muối vào dung dich A thu được c gam kết tủa . Tính V và m?

Bước 1: Xác định thành phần của dung dịch A có thể có những ion nào gọi số mol những ion chưa biết.

Bước 2: 

- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích để lập một phương trình đại số với ẩn số là số mol của các ion chưa biết:
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- Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố C để lập phương trình đại số thứ 2 theo ẩn của các ion chưa biết: 
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số mol nguyên tố C trước phản ứng = 
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số mol nguyên tố C sau phản ứng

Bước 3: 

   + Giải hệ phương trình tính số mol của các ion chư biết trong dung dịch A 


   + Dựa vào số mol của các ion vừa xác định được để xác định khối lượng kết tủa và thể tích của CO2 

3.3. Xây dựng bài toán mới từ bài toán gốc

3.3.1. Thay đổi số liệu:

Ví dụ 1: Sục V lít CO2 ở (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 0,03M và NaOH 0,01M đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch A. Rót dung dịch HCl đến dư vào dung dịch A thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Tính giá trị V và m?

Giải

Dung dịch A chứa các ion sau: 
[image: image95.wmf]ï
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 0,01 + 2.(0,03 – 0,01m) = x (*)
Ta có 
[image: image96.wmf])
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 EMBED Equation.3  [image: image97.wmf]Þ

 x = 0,05 (**)

Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình sau: 
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Áp dụng bảo toàn nguyên tố C ta có: 


[image: image99.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image102.wmf]344
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3.3.2. Thay đổi đại lượng hỏi

   Ví dụ 1: (Đề thi đại học khối B năm 2011) 

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2  (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3  0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa, đun nóng dung  dịch lại thu thêm kết tủa. Giá trị của x là:
 

A. 1,6.                          B. 1,2.                           C. 1,0.                  D. 1,4.
Giải

Dung dịch Y chứa các ion sau: 
[image: image103.wmf]ï
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 2a + b = 0,04+0,1x (*)
Ta có 
[image: image104.wmf])
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 EMBED Equation.3  [image: image105.wmf]Þ

 a = 0,06 (**)

Mặt khác theo bảo toàn nguyên tố C ta có: 
[image: image106.wmf]02
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 EMBED Equation.3  [image: image107.wmf]12
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Từ (*), (**) và (***) ta có hệ phương trình sau: 
[image: image108.wmf]ï
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Vâỵ x=1,4M



Đáp số: D

3.3.3. Thay đổi lượng chất rắn thu được sau phản ứng.

Ví dụ 1: Hấp thụ 7,84 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH xM. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thu được 37,5 gam chất rắn.

Giá trị của x là?

A. 1,6.                          B. 1,2.                           C. 1,5.                           D. 1,4.
Giải

Dung dịch sau phản ứng có thể chứa các ion sau: 
[image: image109.wmf]ï
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 

2a + b = 0,2x + 0,2 
[image: image110.wmf]Û

2a + b – 0,2x=0,2 (*)

Mặt khác theo bảo toàn nguyên tố C ta có: 
[image: image111.wmf]35
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 EMBED Equation.3  [image: image112.wmf]35
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Khối lượng chất rắn thu được: 

39.0.2x + 23.0,2 + 60a + 61b = 37,5 
[image: image113.wmf]Û

60a + 61b + 7,8x = 25,1(***)

Từ (*), (**) và (***) ta có hệ phương trình sau: 
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Vâỵ x=1,5M

Đáp án: C

Ví dụ 2: Hấp thụ hoàn toàn V lit CO2 (đktc) vào bình đựng 200ml dung dịch X có chứa NaOH 1M và  Na2CO3 0,5M). Kết tinh muối thu được sau phản ứng  (chỉ làm bay hơi nước) thì thu được 30,5 gam chất rắn khan. Giá trị V là :


A. 5,6.                    B. 6,72.                  C. 5,712.                   D. 7,84.
Giải

Dung dịch sau phản ứng có thể chứa các ion sau: 
[image: image115.wmf]ï
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 

2a + b = 0,4 
[image: image116.wmf]Û

2a + b =0,4 (*)

Khối lượng chất rắn thu được: 

23.0,4 + 60a + 61b = 30,5 
[image: image117.wmf]Û

60a + 61b = 21,3(**)

Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình sau: 
[image: image118.wmf]î
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Áp dụng bảo toàn nguyên tố C ta có:


[image: image119.wmf])
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[image: image120.wmf]Þ
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Đáp án:A

3.3.4. Thay đổi lượng kết tủa thu được.

Ví dụ 1: Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lit CO2 vào 100ml dung dịch NaOH x M, thu được dung dịch X, cho X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư sau phản ứng thu được  a gam kết tủa. Mặt khác, nếu hấp thụ hoàn toàn 0,896 lit CO2 vào 100ml dung dịch NaOH x M, thu được dung dịch Y, cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì sau phản ứng cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị x là?
 
A. 0,8.                       B. 0,7.                           C. 0,6.                        D. 0,5.
                                                                Giải

Dung dịch X chứa các ion sau: 
[image: image122.wmf]ï
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Vì lượng kết tủa thu được là như nhau nên số mol của CO32- ở cả 2 dung dịch X và Y là bằng nhau. 

Dung dịch Y chứa các ion sau: 
[image: image123.wmf]ï
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Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch Y ta có: 

0,1x = 2.0,02 + 0,02 
[image: image124.wmf]Û

0,1x = 0,06 
[image: image125.wmf]Þ

x = 0,6

Đáp án: C

Ví dụ 2: Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lit CO2 vào 100ml dung dịch KOH x M, thu được dung dịch X, cho X tác dụng với dung dịch CaCl2 dư sau phản ứng thu được  3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu hấp thụ hoàn toàn 1,344 lit CO2 vào 100ml dung dịch KOH x M, thu được dung dịch Y, cho Y tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thì sau phản ứng cũng thu được 2a gam kết tủa. Giá trị x là?
 
A. 0,8.                       B. 0,7.                           C. 0,6.                        D. 0,5.
                                                                Giải

Dung dịch X chứa các ion sau: 
[image: image126.wmf]ï
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Ta có: 
[image: image127.wmf]=
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 EMBED Equation.3  [image: image129.wmf]a
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Áp dụng bảo toàn nguyên tố C ta có: z = 
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 EMBED Equation.3  [image: image131.wmf]Û

z =0,05 – 0,03a (**)

Theo định luật bảo toàn điện tích ta có: 0,1x = 2y + z thay (*) và (**) vào ta có:

0,1x = 0,06a + 0,05 – 0,03a 
[image: image132.wmf]Û

0,1x = 0,03a + 0,05 (1)

Dung dịch Y chứa các ion sau: 
[image: image133.wmf]ï
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Ta có: 
[image: image134.wmf]=
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 EMBED Equation.3  [image: image136.wmf]a
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Áp dụng bảo toàn nguyên tố C ta có: q = 
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 EMBED Equation.3  [image: image138.wmf]Û

q =0,06 – 0,02a (****)

Theo định luật bảo toàn điện tích ta có: 0,1x = 2t + q. Thay (***) và (****) vào ta có: 0,1x = 0,04a + 0,06 – 0,02a 
[image: image139.wmf]Û

0,1x = 0,02a + 0,06 (2)

Từ (1) và (2) ta có: 0,03a + 0,05 = 0,02a + 0,06 
[image: image140.wmf]Û

0,01a = 0,01 
[image: image141.wmf]Þ

a = 1 thay vào (1) ta có: 0,1x = 0,03.10 + 0,05 
[image: image142.wmf]Þ

0,1x = 0,08 
[image: image143.wmf]Þ

 x= 0,8

Đáp án: A

     
3.4. Dạy học sinh tiếp thu được phương pháp giải toán như thế nào?

   Bước 1: Cho học sinh làm bài toán đơn giản trước để học sinh tính được số mol các ion có trong dung dịch theo bảo toàn điện tích.


      Ví dụ: Một dung dịch có các ion sau : Ba2+ 0,1mol ; Na+ 0,15mol ; Al3+ 0,1mol ; NO-3 0,25mol và Cl- a mol. Hãy xác định giá trị của a ?

A. 0,4mol

B.  0, 35mol


C. 0,3mol
     D.  0,45mol

Giải

             Số mol điện tích dương = 0,1.2 + 0,15.1 + 0,1.3 = 0,65 (mol)


  Số mol điện tích âm = 0,25 + a


  Theo định luật bảo toàn điện tích ta có: 0,25 + a = 0,65 
[image: image144.wmf]Þ

a = 0,4 (mol)


Đáp án A.

   Bước 2: Yêu cầu học sinh:

+ Nhận xét dung dịch thu được khi cho CO2 tác dung với dung dịch bazơ có thể tồn tại những ion nào?    


+ Nhận xét các trường hợp tồn tại các ion: nếu trong dung dịch mà có mặt ion Ca2+ hoặc Ba2+ thì sẽ không có mặt ion CO32- và ngược lại.

   Bước 3: Ra thêm các bài tập khác với mức độ từ dễ đến khó để học sinh làm thành thạo dạng này.

3.5. Một số bài tập tương tự

Bài 1. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa có khối lượng là:  

A. 9,85gam.              B. 29,55 gam.           C. 19,7gam.          D. 39,4 gam.

Giải

Dung dịch X chứa các ion sau: 
[image: image145.wmf]ï
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 2a + b = 0,35 (*)
Mặt khác theo bảo toàn nguyên tố C ta có: 
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 EMBED Equation.3  [image: image147.wmf]3
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Từ (*), (**) và (***) ta có hệ phương trình sau: 
[image: image148.wmf]î
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Vậy khi cho BaCl2 dư vào thì: 
[image: image149.wmf]¯
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                                                             0,05        0,05

khối lượng kết tủa BaCO3= 0,05.197 = 9,85 gam

Đáp số: A

Bài 2. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2  (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 2M và KOH xM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 49,25 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu  thêm kết tủa nữa . Giá trị của x là?

A. 1,6.                          B. 1,3.                           C. 1,5.                            D. 1,4
Giải

Dung dịch Y chứa các ion sau: 
[image: image150.wmf]ï
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 2a + b = 0,4+0,1x (*)
Ta có 
[image: image151.wmf])
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 EMBED Equation.3  [image: image152.wmf]Þ

 a = 0,25 (**)

Mặt khác theo bảo toàn nguyên tố C ta có: 
[image: image153.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image154.wmf]3
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Từ (*), (**) và (***) ta có hệ phương trình sau: 
[image: image155.wmf]ï
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Vâỵ x=1,5M . Đáp số: C

Bài 3. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2  (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3  x M và KOH 0,5 M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 19,7 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu  thêm kết tủa nữa . Giá trị của x là:


A. 2,0.                           B. 1,5.                           C. 2,5.                          D. 1,0.
Giải

Dung dịch Y chứa các ion sau: 
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 2a + b = 0,05+0,2x (*)

Ta có 
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 EMBED Equation.3  [image: image158.wmf]Þ

 a = 0,1 (**)

Mặt khác theo bảo toàn nguyên tố C ta có: 
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 EMBED Equation.3  [image: image160.wmf]x
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Từ (*), (**) và (***) ta có hệ phương trình sau: 
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Vâỵ: x=2,5M

Đáp số: C

Bài 4. Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lit khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH xM, sau phản ứng thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X (chỉ làm bay hơi nước) thu được 36,9 gam chất rắn khan. Giá trị x là?


A. 1,1.                    B. 1,0.                     C. 2,1.                        D. 2,0.
                                                                                         Giải

Dung dịch X chứa các ion sau: 
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 2a + b = 0,5x
[image: image163.wmf]Û

2a + b – 0,5x = 0 (*)

Mặt khác theo bảo toàn nguyên tố C ta có: 
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Khối lượng chất rắn thu được: 

23.0,5x + 60a + 61b = 36,9 
[image: image166.wmf]Û

60a + 61b + 11,5x = 36,9(***)
Từ (*), (**) và (***) ta có hệ phương trình sau: 
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Đáp án: A

Bài 5. Hấp thụ hoàn toàn 0,896 lit CO2 vào 100ml dung dịch KOH x M, thu được dung dịch X, cho X tác dụng với dung dịch CaCl2 dư sau phản ứng thu được  a gam kết tủa. Mặt khác, nếu hấp thụ hoàn toàn 1,792 lit CO2 vào 100ml dung dịch NaOH x M, thu được dung dịch Y, cho Y tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thì sau phản ứng cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị x là?
 
A. 1,6.                       B. 1,2.                           C. 1,0.                        D. 1,4.
                                                               Giải

Dung dịch X chứa các ion sau: 
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Vì lượng kết tủa thu được là như nhau nên số mol của CO32- ở cả 2 dung dịch X và Y là bằng nhau. 

Dung dịch Y chứa các ion sau: 
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Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch Y ta có: 

0,1x = 2.0,04 + 0,04 
[image: image170.wmf]Û

0,1x = 0,12 
[image: image171.wmf]Þ

x = 1,2

Đáp án: B

Ngoài ra, với bốn cách thay đổi như đã nêu trên, độc giả có thể tự tạo cho mình được nhiều bài tập hay cho học sinh luyện tập (nếu là giáo viên) hoặc tự ra đề để rèn luyện tư duy (nếu là học sinh).

3. 6. Một số dạng bài tập liên quan
Bài 1. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2  (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3  1M và KOH 0,8M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu thêm kết tủa. Giá trị của V là:


A.2,240.                       B.3,136.                   C.3,360.                 D.2,688.

Đáp số: D

Bài 2. Cho hấp thụ hết V lit khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 0,01M và Ca(OH)2 0,03M, sau phản ứng thu được 0,2 gam kết tủa và dung dịch A. Rót từ từ 200ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ x(M) vào dung dịch A thu được 0,2 gam kết tủa nữa. Giá trị V và x lần lượt là
A. 0,112 và 0,005.     B. 0,112 và 0,01.     C. 0,448 và 0,005.     D. 0,448 và 0,01.

Đáp số: A

Bài 3. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lit khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M, KOH 2M sau phản ứng thu được dung dịch A. Rót từ từ 200ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ 0,5(M) và BaCl2 2M vào dung dịch A thu được m  gam kết tủa và dung dịch C. Giá trị m là
 A. 59,1.                         B. 98,5.                           C. 39,4.                         D. 78,8.

Đáp số: A

Bài 4. Cho hấp thụ hết 1,792 lit khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch 

NaOH 0,25M, sau phản ứng thu được dung dịch A. Rót từ từ 200ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x(M) vào dung dịch A thu được 7,88 gam kết tủa và dung dịch C. Giá trị x là
        A.0,2M.                     B. 0,3M.                        C. 0,4M.                   D. 0,5M.
        Đáp số: A

Bài 5. Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dịch Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa và  dung dịch Z. Giá trị của a thỏa mãn đề bài là:
    A. 0,02M.                     B. 0,03M.                    C. 0,015M.                 D. 0,04M.

Đáp số: A

Bài 6. Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lit CO2 vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 x M , sau phản ứng thu được  5a gam kết tủa. Mặt khác, nếu hấp thụ hoàn toàn 1,344 lit CO2 vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 x M, thì sau phản ứng thu được 4a gam kết tủa. Giá trị x là
   
A. 0,65.                  B. 0,70.                     C. 0,60.                            D.0,50.
Đáp số: B

4. Kết quả thực hiện
Để có được sự đánh giá khách quan hơn tôi đã chọn ra 2 lớp 11 có học lực tương đương nhau, một lớp để làm đối chứng và một lớp để thực nghiệm. Lớp đối chứng vẫn được tiến hành ôn tập bình thường, lớp thực nghiệm được vận dụng giải bài tập CO2 tác dụng dung dịch bazơ, sau đó cho dung dịch thu được tác dung với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối hoặc đun nóng. Sau đó cả hai lớp được làm một bài kiểm tra trong thời gian một tiết, hình thức kiểm tra là trắc nghiệm khách quan phối hợp với tự luận, nội dung bài kiểm tra có đầy đủ các dạng bài tập về bài tập về CO2 tác dung với dung dịch bazơ sau đó cho dung dich thu được tác dung với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối hoặc đun nóng. Sau đây là kết quả thu được:

Kết quả kiểm tra của các lớp và % học sinh  đạt điểm xi  trở xuống

	Lần kiểm tra
	Lớp 
	Sĩ số 
	Phương án
	Điểm Xi

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	Kết quả kiểm tra

	Lần 1
	11B1 
	34
	TN
	0
	0
	1
	1
	2
	12
	12
	4
	2
	0

	
	11B4
	34
	ĐC
	0
	1
	1
	5
	5
	12
	5
	4
	1
	0

	Lần 2
	11B1 
	34
	TN
	0
	0
	1
	1
	2
	10
	10
	7
	2
	1

	
	11B4
	34
	ĐC
	0
	1
	1
	5
	5
	11
	5
	5
	1
	0

	% học sinh đạt điểm Xi trở xuống

	Lần 1
	11B1 
	34
	TN
	0
	0
	2,94
	2,94
	5,88
	35,29
	35,29
	11,76
	5,88
	0

	
	11B4
	34
	ĐC
	0
	2,94
	2,94
	14,71
	14,71
	35,29
	14,71
	11,76
	2,94
	2,94

	Lần 2
	11B1 
	34
	TN
	0
	0
	2,94
	2,94
	5,88
	29,41
	29,41
	20,58
	5,88
	0

	
	11B4
	34
	ĐC
	0
	2,94
	2,94
	14,71
	14,71
	32,35
	14,71
	14,71
	2,94
	0


Dựa trên các kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy chất lượng học tập của học sinh các lớp thực nghiệm cao hơn học sinh các lớp đối chứng, điều đó thể hiện ở các điểm chính :

+ Tỷ lệ % học sinh yếu kém của lớp thực nghiệm trong đa số trường hợp là thấp hơn so với lớp đối chứng.

+ Tỷ lệ % học sinh đạt trung bình đến khá, giỏi của các lớp thực nghiệm trong đa số trường hợp là cao hơn so với với lớp đối chứng.

Như vậy có thể khẳng định rằng kinh nghiệm trên có tác dụng tới việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
5. Ưu điểm, nhược điểm
            Giúp các giáo viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc giải các bài tập về CO2 và muối cacbonat, có thêm tài liệu để giảng dạy, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, ôn thi đại học – cao đẳng.

            Rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng sáng tạo các kiến thức về CO2 và muối cacbonat và các định luật bảo toàn trong hóa học vào giải các bài tập, giúp các em tự tin hơn khi gặp các bài toán về CO2 tác dung với dung dich bazơ.

            Trong quá trình giảng dạy tôi đã vận dụng cho học sinh giải bài tập về CO2 tác dụng với dung dịch bazơ sau đó cho dung dịch thu được tác dung với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối hoặc đun nóng, các em tiếp thu được và làm tốt hơn, nhanh hơn so với những học sinh không được tiếp cận phương pháp này.

Tuy nhiên đề tài này chỉ áp dụng được cho dạng phản ứng CO2 tác dụng với dung dịch bazơ và không khả thi đối với học sinh trung bình, yếu.
Phần 3

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT


1. Kết luận          

           SKKN này giúp tác giả cùng các đồng nghiệp có thêm tài liệu để giảng dạy và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, ôn thi đại học – cao đẳng, giúp các em học sinh giải được nhanh hơn, thành thạo hơn các bài tập về bài tập CO2 tác dụng dung dịch bazơ.

Đề tài được viết ra xuất phát từ yêu cầu thực tế của việc đổi mới phương pháp dạy học – phương pháp giải bài tập hóa học hiện nay và kinh nghiệm được chắt lọc từ quá trình dạy học của bản thân. Mặc dù phạm vi đề cập còn nhỏ nhưng hi vọng sau đề tài này sẽ có rất nhiều đề tài ở dạng khác để góp phần đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp giải bài tập hóa học nói riêng trong nhà trường.

            Đề tài có thể áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh có trình độ khác nhau. Khi áp dụng đề tài này, giáo viên phải linh hoạt sáng tạo trong việc đưa ra cho từng đối tượng học sinh. Tuy nhiên thực tế cho thấy, chủ yếu sử dụng phương pháp này trong bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi đại học – cao đẳng.


Với lòng yêu nghề, sự đam mê môn hóa học, bản thân tôi luôn trăn trở, tìm tòi và đã lựa chọn được phương pháp “Vận dụng định luật bảo toàn điện tích để giải bài toán về CO2 tác dụng với dung dịch bazơ kiềm”. Quá trình nghiên cứu đề tài chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của hội đồng khoa học và bạn bè đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn.
2. Kiến nghị đề xuất


Để giải được dạng bài tập về CO2 tác dung với dung dịch bazơ theo phương pháp vận dụng định luật bảo toàn điện tích giáo viên cần giúp học sinh:


- Hiểu rõ định luật bảo toàn điện tích.


- Phải nắm vững kiến thức về phản ứng của CO2 với dung dịch bazơ.


- Vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn các định luật bảo toàn trong hóa học khi giải bài tập. Đặc biệt là định luật bào toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố.


- Biết phân tích được sự tồn tại và không tồn tại được của các ion trong dung dịch.

Để giải được bài tập về CO2 tác dung với dung dịch bazơ rất cần thiết phải hiểu rõ sự tồn tại của các ion trong dung dịch sau phản ứng. Do đó, khi giảng dạy để khắc sâu kiến thức giáo viên cần phải cung cấp cho học sinh biết những ion nào cùng tồn tại được trong dung dịch và những ion nào không cùng tồn tại được ở trong dung dịch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa và sách giáo viên môn hóa 11, NXB giáo dục 2011.

2. Đề thi đại học của bộ  năm từ 2011 đến nay
3. Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 tỉnh Quảng Trị từ năm 2010 đến nay
4. Đề thi thử đại học – cao đẳng của các trường 

5. Các tạp chí hóa học và ứng dụng từ năm 2010 đến nay
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Quảng Trị, ngày 10 tháng 04 năm 2018  
Tôi xin cam đoan đây là SKKN (hoặc đề tài NCKH) của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Nguyễn Minh Hải
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